[bookmark: chuong_4_2]PHẦN 4 - ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG
Điều 1. Giải thích từ ngữ
(i) Chủ đầu tư là: Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Ninh
(ii) Nhà thầu là: ____ [ghi tên hợp pháp đầy đủ của Nhà thầu].
(viii) Dự án: Cải tạo, sửa chữa khối nhà B- Khu nhà ở sinh viên
(xxv) Công trình chính: Cải tạo, sửa chữa khối nhà B- Khu nhà ở sinh viên
Điều 2. Hồ sơ hợp đồng và thứ tự ưu tiên
2.1. Hồ sơ hợp đồng: ____ [ghi đầy đủ các tài liệu của hồ sơ hợp đồng].
2.2. Thứ tự ưu tiên: ____ [ghi các tài liệu của hồ sơ hợp đồng theo thứ tự ưu tiên nếu có].
Điều 3. Các quy định chung
6. Các cách trao đổi thông tin:
- Chủ đầu tư:
+ Địa chỉ: Phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh
+ Điện thoại: …………..
+ Email: nenh_vietyen@bacgiang.gov.vn
+ Fax: ____ [ghi số fax, bao gồm mã quốc gia và mã thành phố].
+ Website:………………………
Nhà thầu (trường hợp là nhà thầu liên danh thì ghi đầy đủ thông tin của các thành viên trong liên danh)
+ Địa chỉ: ____ [ghi đầy đủ địa chỉ].
+ Điện thoại: ____ [ghi số điện thoại, bao gồm mã quốc gia và mã thành phố].
+ Email: ____ [ghi địa chỉ email (nếu có)]
+ Fax: ____ [ghi số fax, bao gồm mã quốc gia và mã thành phố]
+ Website: ____ [ghi địa chỉ email (nếu có)]
Điều 6. Các yêu cầu đối với công tác cung cấp và lắp đặt thiết bị
b) Thời gian thực hiện chế độ hậu mãi là 12 tháng
d) Các thiết bị yêu cầu giám định là Không yêu cầu
h) Thời gian chuyển các thiết bị lắp đặt không đạt yêu cầu khỏi công trường là 10 ngày
Điều 7. Các yêu cầu đối với công tác thi công xây dựng công trình
l) Thời gian tiến hành nghiệm thu là 5 ngày
m) Thời gian tiếp tục giám sát sự vận hành của công trình là 10 ngày.
Điều 8. Thử nghiệm, hiệu chỉnh và vận hành thử khi hoàn thành
8.1. Nghĩa vụ của Nhà thầu
Thời gian tiến hành các lần thử nghiệm khi hoàn thành là 1 ngày
Điều 9. Nghiệm thu của Chủ đầu tư
9.1. Nghiệm thu công trình
Thời gian phản hồi Nhà thầu là 7 ngày
9.4. Biên bản nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng
Thời gian cấp Biên bản nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng là 7 ngày sau ngày hết hạn của Thời hạn thông báo sai sót hoặc ngay sau khi Nhà thầu đã cung cấp tất cả các tài liệu của Nhà thầu
9.6. Hoàn trả mặt bằng
Thời hạn dọn khỏi công trường của Nhà thầu là 10 ngày sau khi Chủ đầu tư cấp Biên bản nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng
9.7. Chạy thử từng phần của công trình
Thời gian thông báo trước cho Nhà thầu về việc tham gia vào lần chạy thử là 24 giờ trước lần chạy thử.
Điều 10. Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng
10.1. Ngày bắt đầu và hoàn thành toàn bộ công việc
- Ngày bắt đầu Công việc là ____ [ghi cụ thể thời gian bao gồm ngày, tháng, năm].
- Thời gian thông báo trước cho Nhà thầu về ngày bắt đầu công việc là ____ [ghi cụ thể thời gian là bao nhiêu ngày].
- Ngày hợp đồng bắt đầu có hiệu lực là ____ [ghi cụ thể thời gian là bao nhiêu ngày].
- Thời gian hoàn thành toàn bộ công việc là ____ [ghi cụ thể thời gian bao gồm ngày, tháng, năm].
10.3. Tiến độ thực hiện công việc
- Thời gian trình tiến độ chi tiết thực hiện công việc là 120 ngày
- Thời gian phản hồi cho Nhà thầu về tiến độ đề xuất là 07 ngày
Điều 11. Bảo đảm thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tiền tạm ứng
11.1. Bảo đảm thực hiện hợp đồng
- Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng là 3% trên giá trị hợp đồng.
- Thời gian gửi bảo đảm thực hiện hợp đồng cho Chủ đầu tư là 14 ngày sau khi cả hai bên đã ký hợp đồng
- Thời gian Nhà thầu phải gia hạn Bảo đảm thực hiện là 10 ngày trước ngày hết hạn Bảo đảm thực hiện.
b) Thời gian thanh toán nợ cho Chủ đầu tư là 14 ngày sau khi thỏa thuận hoặc quyết định phải trả.
c) Thời gian sửa chữa sai sót là 7 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Chủ đầu tư
- Thời gian trả lại bảo đảm thực hiện hợp đồng cho Nhà thầu là 14 ngày sau khi cấp biên bản nghiệm thu hoàn thành và đã nhận được bảo đảm bảo hành
11.2. Bảo lãnh tiền tạm ứng
Thời gian nộp bảo lãnh tiền tạm ứng là 14 ngày sau khi hợp đồng có hiệu lực].
Điều 12. Giá hợp đồng, tạm ứng và thanh toán
12.1. Giá hợp đồng
a) Hợp đồng này là hợp đồng trọn gói
b) Giá hợp đồng gồm:
Bằng Việt Nam Đồng: ____ Đồng.
Trong đó (nếu các bên có thỏa thuận tách riêng từng phần công việc):
- Phần mua sắm vật tư, thiết bị: ____Đồng,
- Phần thi công xây dựng công trình: ____Đồng.
12.2. Tạm ứng hợp đồng
i. Bằng Việt Nam: …….. Đồng, tương ứng với 30% giá hợp đồng.
iii. Chi tiết của các lần tạm ứng như Phụ lục số ____ [Giá hợp đồng, tạm ứng và thanh toán hợp đồng].
12.3. Thanh toán
a) Đồng tiền sử dụng để thanh toán hợp đồng xây dựng là đồng tiền Việt Nam 
- Hình thức thanh toán chuyển khoản.
b) Tiến độ thanh toán được chia làm 02 lần.
Trong đó:
ii. Đối với phần mua sắm vật tư, thiết bị:
- Lần 1: Thanh toán 100% giá trị hợp đồng sau khi Nhà thầu cung cấp đầy đủ thiết bị.
iii. Đối với phần thi công xây dựng công trình:
- Lần 1: Thanh toán 100 % giá hợp đồng sau khi nhà thầu thi công xong toàn bộ hạng mục công trình.
c) Hồ sơ thanh toán: 08 bộ
Hồ sơ thanh toán bao gồm các tài liệu chủ yếu sau:
- Hồ sơ quản lý chất lượng.
- Hồ sơ hoàn công.
- Các hồ sơ khác theo quy định của pháp luật.
d) Thời hạn thanh toán là 14 ngày sau khi nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ theo quy định của hợp đồng.
Điều 13. Quyền và nghĩa vụ chung của Chủ đầu tư
13.1. Nhân lực của Chủ đầu tư
Thời gian thông báo về đại diện của Chủ đầu tư là 14 ngày.
13.4. Quyết định
Thời gian thông báo về việc không thỏa mãn với quyết định của Chủ đầu tư là 10 ngày sau khi Nhà thầu nhận được thông báo về quyết định của Chủ đầu tư
Điều 14. Nhiệm vụ, quyền hạn của Nhà tư vấn
14.3. Chỉ dẫn của Nhà tư vấn
b) Thời gian đưa ra ý kiến bằng văn bản là 07 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị hoặc yêu cầu.
14.4. Thay thế Nhà tư vấn
Thời gian thông báo về việc thay thế Nhà tư vấn là 07 ngày trước khi dự định thay thế
Điều 15. Quyền và nghĩa vụ chung của Nhà thầu
15.11. Vận chuyển Hàng hóa
a) Thời gian thông báo về việc hàng hóa được vận chuyển tới công trường là 21 ngày
15.16. Báo cáo Tiến độ
- Tần suất lập báo cáo tiến độ là 30 ngày
- Số lượng báo cáo tiến độ nộp cho Nhà tư vấn là 03 bản
- Thời gian nộp báo cáo tiến độ thực hiện là 02 ngày kể từ ngày cuối cùng của tháng.
- Nội dung báo cáo tiến độ bao gồm: theo các nội dung tại phần điều kiện chung.
15.17. An ninh công trường
- Quy định về an ninh công trường bao gồm ____ [ghi cụ thể nội dung, biện pháp, đơn vị thực hiện và các nội dung có liên quan].
15.20. Tài liệu hoàn công
- Số lượng hồ sơ tài liệu hoàn công là 6 bộ.
Điều 16. Điều chỉnh giá và điều chỉnh hợp đồng
16.1. Điều chỉnh giá hợp đồng
Trường hợp điều chỉnh giá hợp đồng: Hợp đồng trọn gói, không điều chỉnh giá
16.2. Điều chỉnh hợp đồng
Trường hợp điều chỉnh hợp đồng: 
· Khi có phát sinh khối lượng thi công ngoài hợp đồng.
· Khi Chủ đầu tư hoặc nhà thầu có thay đổi về pháp lý, nhân sự thực hiện dự án.
· Các điều khoản khác theo hợp đồng thi công và quy định pháp luật về xây dựng.
Điều 17. Nhà thầu phụ
17.1. Quy định chung về nhà thầu phụ
d) Thời gian thông báo về Nhà thầu phụ là 07  ngày trước ngày dự định bắt đầu công việc của mỗi Nhà thầu phụ
Điều 18. Tạm ngừng, chấm dứt hợp đồng bởi Chủ đầu tư
18.1. Thông báo sửa chữa
- Thời gian yêu cầu Nhà thầu phải thực hiện và sửa chữa các sai sót, hỏng hóc là 10 ngày].
18.4. Thanh toán tiền thiết bị và các vật liệu trong trường hợp tạm ngừng công việc
a) Thời gian tạm ngừng công việc là 07 ngày kể từ khi công việc sử dụng thiết bị hoặc sự cung cấp thiết bị và/hoặc các vật liệu bị trì hoãn
18.5. Việc tạm ngừng kéo dài quá thời gian quy định
- Thời gian thông báo chấp thuận cho Nhà thầu tiếp tục tiến hành công việc là 07 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu].
18.7. Chấm dứt hợp đồng bởi Chủ đầu tư
b) Thời gian liên tục không thực hiện công việc theo hợp đồng là 30 ngày.
đ) Thời gian thông báo trước cho Nhà thầu là 07 ngày trước khi chấm dứt hợp đồng và trục xuất ra khỏi công trường
18.10. Quyền chấm dứt hợp đồng của Chủ đầu tư
Thời gian có hiệu lực của việc chấm dứt hợp đồng là 07 ngày sau ngày đến sau của các thời điểm mà Nhà thầu nhận được thông báo của Chủ đầu tư hoặc Chủ đầu tư trả lại Bảo lãnh thực hiện].
Điều 19. Tạm ngừng chấm dứt hợp đồng bởi Nhà thầu
19.1. Quyền tạm ngừng công việc của Nhà thầu
Thời gian tạm ngừng công việc là 07 ngày kể từ ngày thông báo cho Chủ đầu tư].
19.2. Chấm dứt hợp đồng bởi Nhà thầu
c) Thời gian ngừng công việc liên tục do lỗi của Chủ đầu tư là 07 ngày].
đ) Thời gian thông báo trước cho Chủ đầu tư là 03 ngày trước khi chấm dứt hợp đồng].
Điều 20. Bảo hiểm và bảo hành công trình
20.2. Bảo hành
- Thời gian bảo hành công trình là 12 tháng
- Thời gian nộp Bảo đảm thực hiện bảo hành công trình là 14 ngày kể từ ngày nhận được Biên bản nghiệm thu công trình, hạng mục công trình để đưa vào sử dụng
- Thời gian sửa chữa lỗi là 07 ngày sau khi nhận được thông báo
- Thời gian thanh toán cho bên thứ ba là 07 ngày sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư].
Điều 21. Trách nhiệm đối với các sai sót
21.3. Kéo dài thêm thời hạn thông báo sai sót
- Thời gian gia hạn thông báo sai sót là 07 ngày, tháng sau khi thời gian thông báo sai sót hết hiệu lực - tối đa 2 năm].
21.6. Các kiểm định thêm
Thời gian thông báo yêu cầu kiểm định thêm là 07 ngày sau khi đã sửa chữa sai sót hoặc hư hỏng].
Điều 22. Thưởng, phạt do vi phạm hợp đồng và trách nhiệm bồi thường thiệt hại
22.1. Thưởng hoàn thành tốt hợp đồng
Mức thưởng hợp đồng là: Không áp dụng
22.2. Phạt vi phạm hợp đồng
Mức phạt hợp đồng là 3 % giá hợp đồng cho một tuần trễ hạn, không quá 12% giá trị hợp đồng.
22.5. Quyền sở hữu công nghiệp và trí tuệ
Thời gian gửi thông báo về khiếu nại là 07 ngày trước khi khiếu nại không còn hiệu lực
Điều 23. Rủi ro và bất khả kháng
23.7. Chấm dứt hợp đồng do bất khả kháng, thanh toán, hết trách nhiệm
- Thời gian cản trở thực hiện công trình là 07 ngày/lần hoặc tổng số thời gian là 30 ngày tổng số lần].
- Thời gian có hiệu lực của việc chấm dứt hợp đồng là 07 ngày sau khi bên kia nhận được thông báo].
Điều 24. Khiếu nại và giải quyết tranh chấp
24. 1. Khiếu nại của Nhà thầu
- Thời gian thông báo về khiếu nại là 15 ngày sau khi Nhà thầu nhận thấy hoặc ý thức được sự việc hoặc trường hợp khiếu nại].
c) Thời gian gửi bản khiếu nại cuối cùng là 07 ngày sau khi hết ảnh hưởng do sự việc hoặc trường hợp gây ra].
- Thời gian trả lời khiếu nại của Chủ đầu tư là 07 ngày sau khi nhận được một khiếu nại hoặc các chi tiết hỗ trợ thêm cho khiếu nại trước đây].
24.2. Việc cử Ban xử lý tranh chấp
- Thời gian các bên sẽ cùng chỉ định ra Ban xử lý tranh chấp là 07 ngày ngày sau ngày một bên thông báo về việc đưa tranh chấp lên Ban xử lý tranh chấp].
- Thành viên Ban xử lý tranh chấp bao gồm ____ [ghi cụ thể thông tin của các thành viên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi tên, chức danh, nghề nghiệp, năng lực chuyên môn]
24.3. Không thỏa thuận được về Ban xử lý tranh chấp
d) Thời gian thông báo về việc chỉ định người thay thế là ____ [ghi cụ thể thời gian là bao nhiêu ngày sau ngày mà thành viên duy nhất hoặc một trong ba thành viên từ chối hoặc không thể đảm nhận công việc].
24.4. Có kết luận của Ban xử lý tranh chấp
- Thời gian ra kết luận của Ban xử lý tranh chấp là ____ [ghi cụ thể thời gian là bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được các ý kiến đề nghị xử lý tranh chấp, hoặc nhận được khoản tạm ứng].
- Thời gian thông báo việc chưa thỏa mãn kết luận của Ban xử lý tranh chấp là ____ [ghi cụ thể thời gian là bao nhiêu ngày sau khi nhận được kết luận, hoặc sau khi Ban xử lý tranh chấp nhận được hồ sơ nhưng chưa ra kết luận].
- Thời gian bắt đầu hiệu lực của quyết định của Ban xử lý tranh chấp là ____ [ghi cụ thể thời gian là bao nhiêu ngày sau khi Ban xử lý tranh chấp đưa ra quyết định và không có thông báo về việc chưa thỏa mãn].
24.5. Hòa giải
Thời gian tiến hành Trọng tài phân xử là ____ [ghi cụ thể thời gian là bao nhiêu ngày sau ngày kể từ khi thông báo không thỏa mãn được đưa ra bởi một bên].
24.6. Giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài
Hình thức giải quyết tranh chấp ____ [ghi cụ thể hình thức giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài và thông tin cụ thể đối với hình thức xử lý tranh chấp lựa chọn bao gồm nhưng không giới hạn Trọng tài viên, Tòa án].
Điều 25. Quyết toán và thanh lý hợp đồng
25.1. Quyết toán hợp đồng
- Thời gian trình hồ quyết toán hợp đồng là ____ [ghi cụ thể thời gian là bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được Biên bản nghiệm thu và xác nhận của Chủ đầu tư].
- Số lượng hồ sơ quyết toán hợp đồng là ____ [ghi cụ thể là bao nhiêu bộ].
25.3. Thanh lý hợp đồng
Thời gian tiến tiến hành thanh lý hợp đồng là ____ [ghi cụ thể thời gian là bao nhiêu ngày - nhưng không quá 90 ngày]
Điều 26. Hiệu lực của hợp đồng
26.1. Hợp đồng này bao gồm ____ [ghi cụ thể là bao nhiêu trang], và ____ [ghi cụ thể là bao nhiêu Phụ lục] được lập thành ____ [ghi cụ thể là bao nhiêu bản] bằng tiếng Việt có hiệu lực pháp lý như nhau, và ____ [ghi cụ thể là bao nhiêu bản] bằng tiếng ____ [ghi cụ thể ngôn ngữ hợp đồng khác ngoài tiếng Việt].
- Chủ đầu tư sẽ giữ ____ [ghi cụ thể thời gian là bao nhiêu bản] bằng tiếng Việt và ____ [ghi cụ thể là bao nhiêu bản] bằng tiếng ____ [ghi cụ thể ngôn ngữ hợp đồng khác ngoài tiếng Việt].
- Nhà thầu sẽ giữ ____ [ghi cụ thể thời gian là bao nhiêu bản] bằng tiếng Việt và ____ [ghi cụ thể là bao nhiêu bản] bằng tiếng ____ [ghi cụ thể ngôn ngữ hợp đồng khác ngoài tiếng Việt].
26.2. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ____ [ghi cụ thể thời gian ngày, tháng, năm] và sau khi Chủ đầu tư đã nhận được bảo đảm thực hiện hợp đồng theo khoản 1 Điều 11.

